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300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
1/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề văn hoá, xã hội, con người / 

Nguyễn Xuân Thắng, Hồ Sĩ Quý, Vũ Thị Phương Hậu...; Biên soạn: Phạm Văn 
Linh.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 295tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, 

xã hội và con người với những nội dung tầm nhìn Việt Nam đối với phát triển khoa 
học vì con người, vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam, quan điểm của 
Đảng về văn hoá trong thời kỳ đổi mới... 

+ Môn loại: 300.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21388 
- Phòng Mượn: MA 27428 

 
2/. Vận dụng phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, vận 

động / Nguyễn Thị Trang chủ biên, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Thị Phương Thuỳ, 
Đào Thanh Lan,... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 319tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 
Tóm tắt: Trình bày một số nội dung về phong cách ngôn ngữ và những đặc 

trưng phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh; những đặc điểm phong cách ngôn ngữ Hồ 
Chí Minh trong công tác tuyên truyền, vận động cách mạng; vận dụng phong cách 
ngôn ngữ Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, vận động hiện nay. 

+ Môn loại: 303.3 / V121D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62319 
- Phòng Mượn: MA 27436-27437 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
3/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xu 

hướng quản trị nhà nước đương đại: Vấn đề và giải pháp: Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Quốc Sửu. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chủ yếu về xu hướng dịch chuyển tất yếu từ 
quản lý nhà nước sang quản trị nhà nước của nhà nước đương đại; vai trò gia tăng 
của tổ chức xã hội trong quản trị nhà nước đương đại; quản trị nhà nước ở Việt Nam 
và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ đổi mới (năm 1986) đến nay; thực trạng 
và những vấn đề đặt ra với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quản trị nhà 
nước đương đại... 

+ Môn loại: 320.9597 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21382 
- Phòng Mượn: MA 27422 

 
4/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề chính trị / Nguyễn Xuân 

Thắng, Tạ Ngọc Tấn, Trần Văn Phòng...; Biên soạn: Nguyễn Văn Hùng.... - H.: Chính 
trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 255tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
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Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chuyên đề đấu 
tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà nước; trao đổi lý luận với các Đảng Cộng sản và Đảng Cầm 
quyền trên thế giới... 

+ Môn loại: 320.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21386 
- Phòng Mượn: MA 27426 

 
5/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc 

xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc / Nguyễn Phú 
Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 746tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng 
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh nội sinh, nhân 
tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò 
nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 
vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công 
cuộc đổi mới đất nước. 

+ Môn loại: 323.1597 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21380 
- Phòng Mượn: MA 27419-27420 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
6/. CASE, ANNE. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản: Sách tham khảo / 

Anne Case, Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh 
Anh Minh; Hoàng Kim Chi hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023.   
499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Lời chào dĩ vãng; Cục diện chiến trường; Nền 
kinh tế phải làm gì với tình trạng này; Tại sao chủ nghĩa tư bản thất bại nhiều như 
vậy ?. 

+ Môn loại: 330.12 / G419T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21381 
- Phòng Mượn: MA 27421 

 
7/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề kinh tế / Nguyễn Hồng Sơn, 

Vũ Văn Hà, Nguyễn Quang Thuấn...; Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng... - H.: Chính 
trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 307tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về kinh tế mang tính lý 

luận với những nội dung như: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh 
tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa - sự đột phá về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và xây 
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dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quan hệ tương tác giữa nhà nước, thị trường và 
xã hội trong các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới... 

+ Môn loại: 330.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21387 
- Phòng Mượn: MA 27427 

 
8/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Kông hướng tới 

tăng trưởng bền vững, bao trùm: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thành, Bùi Thanh 
Tuấn đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 427tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày giá trị địa - chiến lược và mối quan tâm của một số nước 
ngoài khu vực đến Tiểu vùng Mê Kông; những cơ chế hợp tác, thời cơ, thách thức 
và triển vọng tăng trưởng bền vững, bao trùm ở Tiểu vùng Mê Kông. 

+ Môn loại: 337.1 / TH506Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21384 
- Phòng Mượn: MA 27424 

 
9/. ĐÀO QUANG THUỶ. Ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ ở Việt Nam hiện nay / Đào Quang Thuỷ. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 
2023. - 203tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
chính sách và kinh nghiệm một số quốc gia trong việc phát triển doanh nghiệp, xây 
dựng và triển khai chính sách về doanh nghiệp, định hướng cơ chế, chính sách nhằm 
thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

+ Môn loại: 338.7 / Ư559T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21390 
- Phòng Mượn: MA 27430-27431 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
10/. NGUYỄN VĂN TUÂN. Thể chế bổ trợ tư pháp trong nhà nước pháp quyền/ 

Nguyễn Văn Tuân. - H.: Hồng Đức, 2023. - 419tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách giới thiệu những vấn đề chung về bổ trợ tư pháp. Tập trung phân 

tích thực trạng các qui định của pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp 
luật về luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật. 

+ Môn loại: 340.597 / TH250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62323 
- Phòng Mượn: MA 27444-27445 

 
11/. HỮU NGHĨA. Hỏi - đáp luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng 

dẫn thi hành / Hữu Nghĩa. - H.: Hồng Đức, 2023. - 284tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân về những 

quy định chung, quy định cụ thể về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, chính sách về 
quản lý thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân. 

+ Môn loại: 343.59705 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62321 
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- Phòng Mượn: MA 27440-27441 
 

12/. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN. Cẩm nang pháp luật về luật thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí / Nguyễn Thị Hồng Loan. - H.: Hồng Đức, 2023. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 
những quy định chung và quy định cụ thể trong một số lĩnh vực; Trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Khiếu nại, tố cáo, khen 
thưởng, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành. Các văn bản hướng dẫn thi hành 
luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

+ Môn loại: 344.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62320 
- Phòng Mượn: MA 27438-27439 

 
13/. NGUYỄN THỊ HỒNG NIL. Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước / Nguyễn Thị Hồng Nil. - H.: 
Hồng Đức, 2023. - 296tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Hướng dẫn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo hằng năm; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

+ Môn loại: 344.59703 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62322 
- Phòng Mượn: MA 27442-27443 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
14/. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Thảo đồng chủ biên, Nguyễn Tất Viễn... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 
thật, 2023. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam - Thực trạng và một số yêu cầu đặt ra. Định hướng và giải pháp 
xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam đến năm 2030. 

+ Môn loại: 352.309597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62318 
- Phòng Mượn: MA 27435 

 
15/. HOÀNG ĐĂNG QUANG. Nhận thức và trách nhiệm hành động thúc đẩy 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế: Sách chuyên khảo / 
Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 251tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi 
trường quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối với Việt Nam về đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế. Trách nhiệm và giải pháp 
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cơ bản thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường 
quốc tế. 

+ Môn loại: 352.6 / NH121TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62317 
- Phòng Mượn: MA 27434 

 
16/. Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam trong quá 

trình hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo / Trần Thị Hải Yến, Đàm Bích Hiên, Ngô 
Văn Vũ đồng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 271tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Công chức và quản lý công chức theo mô hình 
công vụ việc làm; Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam 
hiện nay; Quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam hiện nay; 
Phương hướng và giải pháp quản lý công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt 
Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 352.609597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21383 
- Phòng Mượn: MA 27423 

 
17/. Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính 

sách: Sách chuyên khảo / Đoàn Văn Bình (chủ biên), Đặng Hùng Võ, Lê Xuân 
Nghĩa... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 619tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất 

động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát 
huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam. 

+ Môn loại: 354.309597 / B124Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21385 
- Phòng Mượn: MA 27425 

 
18/. NGUYỄN CHÍ VỊNH. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà lãnh đạo xuất sắc 

của Đảng, vị tướng tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Chí Vịnh tuyển 
chọn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 799tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách thể hiện tư duy biện chứng về khoa học, sự mẫn cảm 
đặc biệt về chính trị, tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược của một nhà chính trị, 
quân sự tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam; thể hiện tính lý 
luận sắc bén, tính thực tiễn phong phú, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại... 

+ Môn loại: 355.0092 / Đ103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21379 
- Phòng Mượn: MA 27418 

 
19/. Niên giám khoa học năm 2022: Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại / Nguyễn Văn Thành, Trịnh Văn Quyết, Trần Quốc Tỏ...; Biên soạn: Nguyễn 
Văn Thành... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 342tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính 

trị về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: Công tác đối ngoại của lực 
lượng Công an nhân dân góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trước yêu cầu của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tận dụng ưu thế, nâng cao hiệu quả sử dụng các 
phương tiện truyền thông xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền Quân đội 
nhân dân Việt Nam; vai trò của lý luận Công an nhân dân đối với công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... 

+ Môn loại: 355.009597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21389 
- Phòng Mượn: MA 27429 

 
500. KHOA HỌC 

 
20/. Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học tài năng, người đặt nền móng cho nền khoa 

học kỹ thuật Việt Nam / Phạm Văn Trà, Vũ Đình Cự, Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Văn 
Hiệu,... - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 423tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 
Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm về trí tuệ uyên bác, niềm say mê khoa học, ý 

chí quyết tâm phi thường của giáo sư Tạ Quang Bửu trong việc chinh phục, nghiên 
cứu khoa học cũng như mong muốn phổ biến, nâng cao kiến thức khoa học cho nhân 
dân của nhà khoa học suốt đời cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. 

+ Môn loại: 500.92 / T100QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21392 
- Phòng Mượn: MC 6326-6327 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
21/. NGUYỄN HỮU XUYÊN. Chính sách khoa học và công nghệ - Những vấn 

đề cơ bản về lý luận và thực tiễn tại Việt Nam / Nguyễn Hữu Xuyên. - H.: Khoa học 
và Kỹ thuật, 2023. - 249tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về khoa học và đổi mới công nghệ; chính sách khoa học 
và công nghệ; chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ của một số quốc gia trên thế 
giới; chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và các giải pháp hoàn thiện chính sách doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 609.57 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21393 
- Phòng Mượn: MD 10182-10183 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
22/. LÊ THỊ MINH NGUYỆT. Từ vựng thuật ngữ y khoa Anh -Việt = A 

glossary of English - Vietnamese medical terms / Lê Thị Minh Nguyệt; Hồ Liên Biện 
biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 222tr.; 15cm 

To accompany A course in medical English by Đinh Đắc Phúc & Hồ Liên Biện 
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Tóm tắt: Liệt kê các thuật ngữ y khoa Anh - Việt được sắp xếp theo thứ tự chữ 
cái theo từng chương. 

+ Môn loại: 610 / T550V 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4855 

 
620. KỸ THUẬT 

 
23/. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học lớn của cách mạng Việt 

Nam / Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Phương Nam, Thành Đức,... - H.: 
Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 301tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, viện sĩ Trần 
Đại Nghĩa thể hiện những cống hiến, đóng góp của ông với quá trình xây dựng, phát 
triển nền khoa học Việt Nam. 

+ Môn loại: 623.4092 / GI-108S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21394 
- Phòng Mượn: MD 10184-10185 

 
24/. BẠCH VĂN ĐẠT. Các bảng tra hỗ trợ tính toán kết cấu / Bạch Văn Đạt.  

Tái bản. - H.: Xây dựng, 2013. - 223tr.: Hình vẽ, bảng; 31cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các bảng tra thuộc lĩnh vực bê tông cốt thép, kết cấu vì kèo 

thép hình, tính toán xử lý nền móng công trình. Trình bày lý thuyết tính toán và hướng 
dẫn thực hành tính toán kết cấu bằng các chương trình trên máy tính. 

+ Môn loại: 624.1 / C101B 
- Phòng Mượn: MD 7516 

 
25/. HOÀNG HIẾU NGHĨA. Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép / 

Hoàng Hiếu Nghĩa. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 301tr.; 27cm 
Tóm tắt: Dùng cho các kỹ sư và sinh viên ngành kỹ thuật công trình xây dựng, 

bao gồm đọc bản vẽ kiến trúc; nắm vững yêu cầu cấu tạo cốt thép cột, dầm, nút và 
khung bê tông cốt thép; xây dựng mô hình kết cấu công trình thực tế; Ứng dụng phần 
mềm phân tích kết cấu S2000, ... 

+ Môn loại: 624.1 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21377 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
26/. DIESTA, RENEE. Khởi nghiệp phần cứng = The Hardware startup: 

Building your product, busiess & brand: Xây dựng sản phẩm, kinh doanh & thương 
hiệu / Renee Diesta, Brady Forrest, Ryan Vinyard; Nguyễn Thục Anh dịch. - H.: 
Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 400tr.; 24cm. - (Không gian đọc Đổi mới sáng tạo) 

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh khởi nghiệp phần cứng, xác nhận ý tưởng và sự 
tham gia của cộng đồng, thị trường, thương hiệu, nguyên mẫu, sản xuất, tăng tốc, gọi 
vốn cộng đồng, gây quỹ, gia nhập thị trường, những vẫn đề pháp lý. 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21391 
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- Phòng Mượn: MA 27432-27433 
 

27/. MOOTEE, IDRIS. Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng tạo chiến lược = 
Design thinking for strategic innovation: What they can't teach you at business or 
design school : Thứ mà không trường kinh doanh hay trường thiết kế nào có thể dạy 
bạn / Idris Mootee; Wiley. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 210tr.: Minh hoạ; 
21x21cm. - (Không gian đọc Đổi mới sáng tạo) 

Tóm tắt: Sách đề cập đến khuôn khổ và cách thức làm việc phù hợp với sự đa 
chiều; Chia sẻ phương pháp tích hợp bộ công cụ dựa trên tư duy thiết kế vào doanh 
nghiệp hiện đại nhằm khơi nguồn làn sóng hợp tác, hiểu biết sâu sắc và sự học hỏi 
mới để nâng cao chất lượng ra quyết định, phân bổ nguồn lực cho các cơ hội tốt nhất 
và cuối cùng là hình thành dòng giá trị nhất quán. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62325 
- Phòng Mượn: MA 27446-27447 

 
720. KIẾN TRÚC 

 
28/. Thiết kế điển hình bộ phận công sở các sở, ban, ngành (tỉnh, thành phố): 

Thiết kế điển hình 269-01-05. - H.: Xây dựng, 2009. - 77tr.: Bảng, hình vẽ; 30x21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng 
Tóm tắt: Nghiên cứu các mô hình chuẩn về các không gian làm việc đã được 

thống nhất tiêu chuẩn, chế độ trang thiết bị, phương tiện làm việc. Các mô hình chuẩn 
về không gian làm việc có các quy mô sử dụng khác nhau được lấy làm căn cứ để tổ 
hợp các bộ phận chức năng của công trình. Phương pháp thiết kế đó đảm bảo được 
yêu cầu đa dạng hoá về mặt bằng và mặt đứng công trình tạo ra các không gian kiến 
trúc linh hoạt, đa dạng để áp dụng cho nhiều khu đất xây dựng ở các vùng khác nhau. 

+ Môn loại: 725 / TH308K 
- Phòng Mượn: MG 5022 

 
29/. ĐẶNG TỈNH. Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn 

châu Âu (Eurocode) / Đặng Tỉnh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 226tr.: Hình vẽ, 
bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày cách tính toán tải trọng gió theo TCVN và Eurocode; tính 
toán động đất theo TCVN 9386:2012; cách tính toán móng cọc đóng, ép và cọc khoan 
nhồi theo TCVN 10304:2014 trong giải pháp nền móng nhà cao tầng; etabs tính toán 
thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn châu Âu Eurocode. 

+ Môn loại: 728 / T312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21378 

 
30/. TẠ XUÂN TRƯỜNG. Nguyên lý thiết kế khách sạn / Tạ Xuân Trường.  

Tái bản. - H.: Xây dựng, 2010. - 169tr.; 27cm 
Tóm tắt: Khái niệm chung về khách sạn và giới thiệu nguyên lí thiết kế khách 

sạn, gồm: Thiết kế các thành phần chức năng trong công trình khách sạn, thiết kế bố 
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cục mặt bằng hình khối, mặt đứng khách sạn và thiết kế kĩ thuật, vấn đề kinh tế, an 
toàn trong khách sạn. 

+ Môn loại: 728 / NG527L 
- Phòng Mượn: MG 5053 

 
790. THỂ THAO, TRÒ CHƠI & BIỂU DIỄN 

 
31/. PHAN LÊ NHẬT HỶ. 3 DS MAX dựng phim 3D kiến trúc sử dụng PLUG 

- INS V - RAY : Học nhanh từ căn bản đến nâng cao / Phan Lê Nhật Hỷ. - Huế: Nxb. 
Thuận Hoá, 2008. - 631tr.: Bảng, hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề căn bản cần thiết về dựng phim 3D. Giới 
thiệu về sử dụng Plug-ins Kender V-kay 1-50RC2. Các bài tập thực hành giai đoạn 
tiền hoạt cảnh, hoạt cảnh và giai đoạn ghi hoạt cảnh. 

+ Môn loại: 791.4 / B100D 
- Phòng Mượn: MG 5011 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
32/. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN. Thơ tình / Nguyễn Trung Nguyên. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 141tr.; 16cm 
+ Môn loại: 895.92214 / TH460T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DN 2964 
- Phòng Mượn: MV 17805-17806 

 
33/. NGUYỄN TRUNG NGUYÊN. Cuộc hành trình kỳ lạ: Truyện ngắn - bút 

ký / Nguyễn Trung Nguyên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 132tr.: Ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C514H 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3082-3083 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62324 
- Phòng Mượn: MV 24459-24460 

 
34/. NGUYỄN QUỐC NAM. Lạc miền ký ức: Tản văn / Nguyễn Quốc Nam.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 124tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92284 / L101M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62326 
- Phòng Mượn: MV 24461-24462 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
35/. NGUYỄN THỊ BÌNH. Mặt trận Dân tộc Giải phóng - Chính phủ Cách mạng 

lâm thời tại Hội nghị Pari về Việt Nam: Hồi ức / Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn 
Hiếu, Dương Đình Thảo... - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2023. - 659tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách gồm 26 bài viết, là hồi ức của những người trực tiếp tham gia 
đảm nhận ở những vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giằng co, đấu trí, 
đấu lý căng thẳng, quyết liệt, kiên trì tại đàm phán Hội nghị Pari về Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / M118TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21395 
- Phòng Mượn: MG 11414 

 
36/. JONES, HOWARD. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát: 

Sách chuyên khảo / Howard Jones; Mạnh Chương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 710tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những đánh giá của báo chí, cuộc phỏng vấn, báo cáo của 
quân đội Mỹ, tác giả Howard Jones ghi lại hồi ức về vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 
tại Quảng Ngãi; tái hiện những đau thương, mất mát, tội ác kinh hoàng mà quân đội 
Mỹ đã gây ra cho người dân Sơn Mỹ - Quảng Ngãi trong chiến tranh Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / M600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21396 
- Phòng Mượn: MG 11415 

 
37/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Du hành khám phá đất Phương Nam / Đặng 

Hoàng Thám. - H.: Hồng Đức, 2024. - 249tr.; 21cm 
T.2 : 249tr.  
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử công cuộc khai hoang lập trấn các vùng sông nước 

Nam bộ như: Vùng Đồng Nai - Gia Định, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, 
An Giang, Kiên Giang, vùng đất Mũi Cà Mau... 

+ Môn loại: 959.77 / D500H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3084 

 
38/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông / Louis 

Malleret; Dịch, giới thiệu: Nguyễn Hữu Giềng, Nguyễn Thị Hiệp... ; Hiệu đính: 
Dương Thị Hương Giang, Đặng Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - Minh hoạ. - 28cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'Archéologie du Delta du Mékong 
T.3 : Văn hoá Phù Nam. - 567tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các công trình khảo cứu, miêu tả các bộ sưu tập hiện vật 

trang sức bằng vàng, tiền kim loại, các đồ tạo tác bằng thuỷ tinh, ngọc bích và những 
nghiên cứu về đặc tính dân tộc Phù Nam. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21375 

 
39/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mêkông - Phụ bản / 

Louis Malleret; Dịch, giới thiệu: Nguyễn Hữu Giềng, Nguyễn Thị Hiệp... ; Hiệu đính: 
Dương Thị Hương Giang, Đặng Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - Hình. - 28cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'Archéologie du Delta du Mékong 
T.3 : Văn hoá Phù Nam. - 119tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu các hình ảnh và chú thích về các sản phẩm kim hoàn, đá 
quý, thuỷ tinh được tìm thấy ở Óc Eo - Ba Thê và các vùng phụ cận thuộc khu vực 
miền Tây sông Hậu. 

+ Môn loại: 959.79101 / KH108C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21376 

 
40/. Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. - Hậu Giang: Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang, 2020. - 96tr.: Hình ảnh; 27x35cm 
ĐTTS ghi: Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tài liệu, bản đồ, hình ảnh đang bảo quản tại các lưu 

trữ quốc gia và lưu trữ địa phương, trong đó đã có những tài liệu trở thành di sản của 
nhân loại như Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn...Qua những tài liệu, 
hình ảnh trải dài từ khi khai hoang mở cõi, thời kỳ phong kiến Pháp thuộc, thời kỳ 
kháng chiến cứu nước và công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đương đại, ấn phẩm 
cung cấp nguồn sử liệu quý về lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của Hậu 
giang. 

+ Môn loại: 959.792 / H125GI 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3085 
 

 

 
----  ----  
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